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	CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM NHÂN HÒA
Email: kinhdoanh@nhanhoa.com 

Tel: 1900 6680  – Hotline: 0915 576 755
Trụ sở Hà Nội: 32 Võ Văn Dũng, Đống Đa, Hà Nội - (024) 7308 6680

Chi nhánh TP.HCM: 270 Cao Thắng (nối dài), Phường 12, Quận 10, TP 

HCM - (028) 7308 6680


BẢNG GIÁ BẢN QUYỀN PHẦN MỀM
(Áp dụng từ ngày 01/09/2019)

Kính gửi: Quý khách hàng

Công ty phần mềm Nhân Hòa xin gửi tới Quý khách bảng giá bản quyền các phần mềm như sau:
· cPanel
	Tên gói dịch vụ
	Solo
	Admin
	Pro
	Premier
	Bulk accounts

	Đối tượng sử dụng
	Thích hợp cho các doanh nghiệp nhỏ, dịch giả tự do hoặc bất kỳ ai chỉ cần một tài khoản lưu trữ
	Dành cho các cơ quan, doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhà phát triển ứng dụng và đơn vị thiết kế web chỉ cần một vài tài khoản
	lựa chọn tối ưu cho các doanh nghiệp cấp trung và các cơ quan lớn.
	Phù hợp với các trung tâm dữ liệu, doanh nghiệp lớn và các nhà cung cấp dịch vụ web hosting
	Áp dụng khi đăng ký >100 tài khoản (Đăng ký cùng gói Premier)

	Số lượng tài khoản tối đa
	1
	5
	30
	100
	Không giới hạn

	Loại license
	VPS (Cloud License)
	VPS (Cloud License)
	VPS (Cloud License)
	VPS & Dedicated Server (Cloud License & Metal License)
	Account Addon

	Cước phí (vnđ/tháng)
	359.000
	479.000
	719.000
	1.079.000
	5.000đ/account


· Direct Admin

	Loại license
	Virtual Machine (VPS)
	Dedicated Server

	Giá/tháng
	165.000 VNĐ/Tháng
	260.000 VNĐ/Tháng

	Giá/năm
	1.710.000 VNĐ/Năm
	2.730.000 VNĐ/Năm


(Bảng giá áp dụng cho cả VPS và Dedicated server)
· Plesk

	Loại bản quyền
	Internal
	External

	Plesk 12

	Web Host Edition (Unlimited Domains)
	575.000 đ/Tháng
	1.035.000 đ/Tháng

	Web Pro Edition (30 Domains)
	345.000 đ/Tháng
	345.000 đ/Tháng

	Web Admin Edition (10 Domains)
	229.000 đ/Tháng
	229.000 đ/Tháng

	Web Host Edition with CloudLinux
	805.000 đ/Tháng
	1.265.000 đ/Tháng

	Web Pro Edition with CloudLinux
	575.000 đ/Tháng
	575.000 đ/Tháng

	Plesk Power Pack
	345.000 đ/Tháng
	345.000 đ/Tháng


· CloudLinux

	Cloud Linux For Cpanel
	Cloud Linux For Other Panel

	266.000đ/tháng
	286.000 đ/tháng


· Litespeed

	Gói dịch vụ
	Free Starter(*)
	Site Owner
	Site Owner Plus
	WeWeb Host 
Liteb Host
	Web Host Essential
	Web Host Professional
	Web Host Enterprise
	Web Host Elite

	Domain
	 1
	 5
	 5
	Unlimited
	Unlimited
	Unlimited
	Unlimited
	Unlimited

	Worker
	 1
	 1
	 1
	 1
	 1
	2
	4
	X(*)

	Memory
	 < 2GB
	 < 8GB
	 Unlimited
	< 8 GB
	 Unlimited
	 Unlimited
	 Unlimited
	 Unlimited

	Lscache
	 LSCache
	 LSCache
	 LSCache
	 LSCache
	 LSCache
	 LSCache
	 LSCache
	 LSCache

	Giá/tháng (vnđ/tháng)
	Free
	239,000
	379,000
	599,000
	839,000
	1,069,000
	1,509,000
	2,109,000

	Giá/năm (vnđ/năm)
	Free
	2,585,000
	4,136,000
	6,721,000
	9,306,000
	11,891,000
	16,802,500
	23,782,000


Domain: Số lượng domain tối đa đươc add trên server

Worker: Số lượng core CPU tối đa dùng để xử lý PHP Process

Memory: Bộ nhớ tối đa trên server

LSCache: Module trên LiteSpeed Webserver Enterprise, lưu dữ liệu đệm giúp tăng tốc độ cho website
X(*): Bất kỳ, không giới hạn
Ghi chú:
· Internal: Giá cho khách hàng thuê server IP tại Nhân Hòa

· External: Giá cho các khách hàng khác

Hình thức thanh toán
	Tiền mặt
	Khu vực phía Bắc:

32 Võ Văn Dũng - Đống Đa - Hà Nội 

Khu vực phía Nam:

270 Cao Thắng (nối dài), Phường 12, Quận 10, TP HCM

	Chuyển khoản
	· 1. Tên ngân hàng: Techcombank
· Số tài khoản: 11110137258015

· Tên tài khoản: Công ty TNHH Phần Mềm Nhân Hòa

· Chi nhánh: Hà Nội
· 2. Tên ngân hàng: Maritime Bank
· Số tài khoản: 03101010133663

· Tên tài khoản: Công ty TNHH phần mềm Nhân Hòa

· Chi nhánh: Chi nhánh Đống Đa
3. Tên ngân hàng: Vietcombank 

Số tài khoản: 0491000089315

Tên tài khoản: Công ty TNHH phần mềm Nhân Hòa

Chi nhánh: Thăng Long
4. Tên ngân hàng: BIDV

Số tài khoản: 12410001353976

Tên tài khoản: Công ty TNHH Phần mềm Nhân Hòa

Chi nhánh: Hoàn Kiếm
5. Tên ngân hàng: ACB

Số tài khoản: 157775139

Tên tài khoản: Công ty TNHH Phần Mềm Nhân Hòa

Chi nhánh: Chi nhánh Hà Nội



Thông tin chi tiết xin liên hệ: 

PHÒNG KINH DOANH – CÔNG TY PHẦN MỀM NHÂN HÒA

Tel: 1900 6680 – Email: contact@nhanhoa.com 
Website: www.nhanhoa.com – www.nhanhoa.com.vn
Trụ sở Hà Nội: 

Địa chỉ: 32 Võ Văn Dũng, Đống Đa, Hà Nội

Tel: (024) 7308 6680 – Hotline: 0915 576 755
Email: sales@nhanhoa.com 

Chi nhánh TP.HCM:
Địa chỉ: 270 Cao Thắng (nối dài), Phường 12, Quận 10, TP HCM
Tel: (028) 7308 6680 – Hotline: 0933 171 656
Email: hcmsales@nhanhoa.com
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